PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đại lý hàng hải - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu)
TẠI HÀ NỘI
(1) 
  Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38181888

Fax: 04.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;

(2)     Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9288888


Fax: 043.9289888


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành; 
(3)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Phòng giao dịch số 1

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9288888

Fax: 043.9289888
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;
(4) 
Đăng ký tại Trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACB, Số 10 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại: 04.39429396

Fax: 04.39429408

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

(5) 
   Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Đông Nam Á 

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 026 000000 99999 của CTCP Chứng khoán Đông Nam Á mở tại Ngân hàng SeABank, Phòng giao dịch Thành Công – Thành phố Hà Nội;
TẠI TP HỒ CHÍ MINH 
(1) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 


Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ. P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.1368

Fax: 08.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội,  Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;

(2)     Đăng ký tại  Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.9568.4 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(3) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Lê Ngô Cát

Địa chỉ: số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.9302428

Fax: 083.9302423

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

(4)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Đông Nam Á – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38246468

Fax: 08.38246550

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 128 000 88888888 của CTCP Chứng khoán Đông Nam Á – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeABank, Phòng giao dịch Hàm Nghi – Thành phố Hà Nội;
TẠI HẢI PHÒNG

(1) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: số 15, Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031.3569998

Fax: 031.3569989

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
TẠI QUẢNG NINH

(1) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Quảng Ninh

Địa chỉ: số 747-749 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3818299

Fax: 033.3818881

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

TẠI ĐÀ NẴNG
(1) Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777

Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000035438 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn -  Hà Nội - chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng;
(2) 
Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: số 218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3843447

Fax: 0511.3843445

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;

TẠI VŨNG TÀU:

(1)     Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: số 467-469 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3597100

Fax: 064.3597105

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM;
TẠI KHÁNH HÒA
(1)   Đăng ký tại CT TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3522762      
Fax: 058.3528188

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu  - chi nhánh Lê Ngô Cát, TP HCM.
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